
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ THÁNG 7/2025
Thời gian thực hiện: 5 tuần (Từ 30/6/2025 ->30/7/2025)

I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

TT Tuần Số tuần Thời gian Giáo viên phụ trách Ghi chú điều chỉnh 
(Nếu có)

1 Tuần 1 01 30/6/ 2025 – 04/7/2025 Phạm Thị Hoà
2 Tuần 2 01 07/7/ 2025 – 11/7/2025 Phạm Thị Hoà
3 Tuần 3 01 14/7/ 2025 – 18/7/2025 Phạm Thị Hoà
4 Tuần 4 01 21/7/ 2025 – 25/7/2025 Phạm Thị Hoà
5 Tuần 5 01 28/7/ 2025 – 1/8/2025 Phạm Thị Hoà

II. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Đón trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khỏe của trẻ
- Dạy trẻ lễ giáo: Chào cô, chào bố mẹ, chào các bạn. Có cử chỉ lễ phép, lịch sự trong giao tiếp.
- Rèn trẻ cất đồ dùng, đồ chơi đung nơi quy định
- Rèn trẻ sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp, cử chỉ, lời nói lịch 
sự, lễ phép trong giao tiếp
- Trò chuyện cùng trẻ, khuyến khích trẻ nói to, rõ dàng.
- Cho trẻ xem tranh ảnh, album về trường mầm non Sao Sáng trong các hoạt động nổi bật 
- Nghe hát: Trường chúng cháu là trường mầm non

Toàn 
chủ 
đề

2 Thể dục sáng

* Khởi động: Trẻ đi theo đội hình vòng tròn , kết hợp các kiểu đi: Kiễng chân, gót chân, khom lưng, chạy 
nhanh, chạy chậm. Sau đó về đội hình 4 hàng tập TDBS 
 * Trọng động: 
+ Hô hấp: Gà gáy
+ Tay: Đưa hai tay ra trước- hạ xuống
+ Lưng, bụng: Đứng cúi gập người về phía trước, tay gõ đầu gối
+ Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục.



Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

+ Bật: Bật tại chỗ
- TCVĐ: +TCVĐ: N1: Bóng bay, N2: Đuổi bóng, N3: Lăn bóng, N4: Mèo và chim sẻ, N5: Kéo co
Hồi tĩnh : Trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân

Nhánh 
1

Ngày 30/6/2025
PTTC

Ôn vận động: Ném 
xa bằng 1 tay  

TCVĐ: Bắt bướm

Ngày 1/7/2025
PTNT

Ôn Quan sát, trò 
chuyện về một số đồ 
vật gây nguy hiểm (ổ 
cắm điện)

Ngày 2/7/2025
PTTC- KNXH 

Ôn Biết vâng lời, 
lễ phép với ông 

bà, bố mẹ

Ngày 3/7/2025
PTNN

Ôn truyện: Hoa 
mào gà

Ngày 4/7/2025
PTTM

Ôn hát: Cháu đi 
mẫu giáo
TCAN: Đoán tên 
bạn hát
Nghe hát: Đi học

Nhánh 
2

Ngày 7/7/2025
PTTC

Ôn chạy thay đôi 
tốc độ theo hiệu 
lệnh
TCVĐ: Bắt bướm

Ngày 8/7/2025
PTNN

Ôn thơ: Bé ơi

Ngày 9/7/2025
PTTM

Ôn KNCH: Mừng 
sinh nhật, TCAN: 
Ai đoán giỏi, NH: 

Nắm tay thân 
thiết

Ngày 10/7/2025
PTNT

Ôn tập so sánh cao- 
thấp của 2 đối 

tượng

Ngày 11/7/2025
PTTM

Ôn Xé dán bông 
hoa. 

Nhánh 
3

Ngày 14/7/2025
PTTC

Ôn VĐ: Bật nhảy 
tại chỗ . TCVĐ: 
Quả bóng nảy

Ngày 15/7/2025
PTNT

Ôn Quan sát nhận 
biết tay phải - tay 
trái của bản thân

Ngày 16/7/2025
PTNN

Ôn truyện: Ba 
chú lợn nhỏ

Ngày 17/7/2025
PTTM

Ôn Xếp ngôi nhà

Ngày 18/7/2025
PTTCKNXH

Ôn Quan sát, thảo 
luận về các hoạt 
động của mọi người 
trong mùa hè

3
Hoạt 
động 
học

Nhánh 
4

Ngày 21/7/2025
PTTC 

Ôn vận động: Xé 
dải giấy làm mưa

Ngày 22/7/2025
PTNT

Ôn tập nhận biết, gọi 
tên các hình: hình 
tam giác- hình chữ 

nhật

Ngày 23/7/2025
PTNN

Ôn thơ: Trăng 
sáng

Ngày 24/7/2025
PTTM

Ôn hát Trường 
chúng cháu là 

trường mầm non.
TC: Tai ai tinh. 

NH: Em yêu 

Ngày 25/7/2025
PTTC KNXH

Ôn Thực hành giữ 
vệ sinh cá nhân của 

bé



Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

trường em

Nhánh 
5

Ngày 28/7/2025
PTTC

Ôn vận động: Tập 
cài, cởi cúc áo

Ngày 29/7/2025
PTNT

Ôn Gộp, tách và đếm 
hai nhóm đối tượng 
cùng loại trong phạm 
vi 4

Ngày 30/7/2025
PTNN

Ôn thơ: Rong và 
cá

Ngày 31/7/2025
PTTM

Ôn hát Cô và mẹ.
TC: Nghe tiếng hát 

tìm đồ vật.
NH: Ba ngọn nến 

lung linh

Ngày 1/8/2025
PTTCKNXH

Ôn Trò chuyện về 
một số quy định ở 
lớp học của bé

Nhánh 
1

Ngày 30/6/2025
- Quan sát: Nhà 2 
tầng
- TCVĐ: Bịp mắt 
bắt dê
- Chơi tự do

Ngày 1/7/2025
- Quan sát: Rau cải 
cúc
- TCDG: Rồng rắn 
lên mây
- Chơi tự do

Ngày 2/7/2025
- Quan sát cây hoa 
cúc
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do.

Ngày 3/7/2025
- Quan sát bong 
bóng xà phòng
- TCDG: Trốn tìm
- Chơi tự do
 

 Ngày 4/7/2025
- Quan sát phòng 
âm nhạc
- TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột
- Chơi tự do

Nhánh 
2

Ngày 7/7/2025
- Quan sát trang 
phục mùa hè
- TCVĐ: Nhảy lò 
cò
- Chơi tự do

Ngày 8/7/2025
- Quan sát khu vực 
bể cát, nước
- TCDG: Bịt mắt bắt 
dê
- Chơi tự do

Ngày 9/7/2025
- Quan sát vườn 
cây 
- TCDG: Nhảy lò 
cò
- Chơi tự do

Ngày 10/7/2025
- Quan sát khu vực 
nhà bếp
- TCDG: Bịt mắt 
bắt dê
- Chơi tự do

Ngày 11/7/2025
- Quan sát: Phòng 
bảo vệ
- TCVĐ:
Bịp mắt bắt dê
- Chơi tự do.

Nhánh 
3

Ngày 14/7/2025
- Quan sát thời tiết 
- TCVĐ: Lăn bóng
- Chơi tự do

Ngày15/7/2025
- Quan sát đồ chơi 
trong sân trường
- TCDG: Trốn tìm 
- Chơi tự do

Ngày 16/7/2025
- Quan sát cây sấu
- TCDG: Chi chi 
chành chành
- Chơi tự do

Ngày 17/7/2025
- Quan sát vườn 
trường
- TCDG: Rồng rắn 
lên mây
- Chơi tự 

Ngày 18/7/2025
- Quan sát cây hoa 
hồng
- TCVĐ: Nhảy lò 
cò
- Chơi tự do

4
Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 
4

Ngày 21/7/2025
- Quan sát: Vườn 
hoa
- TCDG: Rồng rắn 

Ngày 22/7/2025
- Quan sát cây hồng
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do

Ngày 23/7/2025
- Quan sát nhà 
bóng
- TCVĐ: 

Ngày 24/7/2025
- Quan sát vườn cổ 
tích
- TCVĐ: Chi Chi 

Ngày 25/7/2025
- Quan sát cây khế.
- TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột



Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

lên mây
- Chơi tự do

Nhảy qua suối
- Chơi tự do

chành chành
- Chơi tự do

- Chơi tự do

Nhánh 
5

Ngày 28/7/2025
- Quan sát con voi
- TCVD: Ếch ở 

dưới ao
- Chơi tự do

Ngày 29/7/2025
- Quan sát sỏi 
- TCDG: Mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do

Ngày 30/7/2025
- Quan sát

bầu trời, thời 
tiêt.
- TCVD:  Kéo 
co 
- Chơi tự do

Ngày 31/7/2025
- Quan sát cây
hồng xiêm
- TCDG : 

Rồng rắn lên mây
-  Chơi tự do

Ngày 1/8/2025
- TCDG: Dung 

dăng dung dẻ
- Chơi tự do
- Quan sát cát

- Cho trẻ quan sát và thực hành kĩ năng rửa tay bằng xà phòng có sự giúp đỡ của cô.
- Rèn kĩ năng rửa mặt cho trẻ. Rèn trẻ mời cô, mời bạn khi ăn
- Động viên trẻ ăn hết suất

Toàn 
chủ 
đề

* Nhánh 1:
- Trò chuyện quy định vệ sinh bạn trai, gái.
- Quan sát, trò chuyện và hướng dẫn trẻ bỏ rác đúng nơi quy định 
- Xem video truyện: Bỏ rác vào thùng
* Nhánh 2:
- Trò chuyện quy định vệ sinh bạn trai, gái.
- Thực hành: Rửa tay, rửa mặt
- Dạy trẻ các hành vi văn minh trong ăn uống
- Xem video truyện: Bỏ rác vào thùng

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

* Nhánh 3: 
- Hướng dẫn trẻ thực hiện súc miệng bằng nước muối sau khi ăn
- Thực hành: Rửa tay, rửa mặt
- Hướng dẫn trẻ chuẩn bị đồ dùng trước khi đi ngủ. Thực hành một số quy định ở lớp khi ngủ.



Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

* Nhánh 4:
- Dạy trẻ chuẩn bị đồ dùng trước khi ăn. Thực hành một số quy định trong giờ ăn.
- Dạy trẻ các hành vi văn minh trong ăn uống
- Xem video: Không nên kén chọn đồ ăn
* Nhánh 5:
- Trò chuyện quy định vệ sinh bạn trai, gái.
- Quan sát, trò chuyện và hướng dẫn trẻ bỏ rác đúng nơi quy định 
- Xem video truyện: Bỏ rác vào thùng

Nhánh 
1

Ngày 30/6/2025
- Trò chuyện về 
bạn gái
- Nêu gương 
cuối ngày

- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 1/7/2025
- Kể truyện: Thỏ con 

không vâng lời
- Nêu gương cuối

ngày
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 2/7/2025
- Vẽ bông hoa
- Nêu gương 
cuối ngày
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 3/7/2025
- Đếm theo khả 
năng
- Nêu gương cuối
ngày

- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 4/7/2025
- Chơi trò 
chơi: Kéo cưa 
lừa sẻ
- Nêu gương 
cuối tuần

- Vệ sinh trả trẻ

Nhánh 
2

Ngày 7/7/2025
- Trò chuyện, quan 
sát về chức năng 
của miệng
- Nêu gương bé 
ngoan 
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 8/7/2025
- Thi đua đếm theo 
khả năng 

- Nêu gương bé 
ngoan 
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 9/7/2025
- Kể truyện : Tích 
chu
- Nêu gương bé 
ngoan
- Vệ sinh trả trẻ

 Ngày 10/7/2025
- Đồng dao: Người 
thợ nề  
- Nêu gương bé 
ngoan
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 11/7/2025
- Đọc thơ: Gió
- Nêu gương bé 
ngoan. Tổng kết 
chủ đề.
- Vệ sinh trả trẻ

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
3

Ngày 14/7/2025
- Trò chuyện, quan 
sát về chức năng 
của tay trẻ
- Nêu gương bé 
ngoan 
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 15/7/2025
- Kể truyện Vì sao 
Thỏ cụt đuôi
- Nêu gương bé 
ngoan
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 16/7/2025
- Đồng dao: Lúa 
ngô là cô đậu nành
- Nêu gương bé 
ngoan 
-Vệ sinh trả trẻ

Ngày 17/7/2025
- Chơi trò chơi co 
duỗi các ngón tay, 
đan các ngón tay 
vào nhau
- Nêu gương bé 
ngoan 

Ngày 18/7/2025
- Chơi trò chơi: 
Rồng rắn lên mây
- Nêu gương bé 
ngoan. Tổng kết 
chủ đề.

- Lao động lau 



Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- Vệ sinh trả trẻ đồ dùng đồ chơi

Nhánh 
4

Ngày 21/7/2025
- Trò chuyện, quan 
sát về chức năng 
của mắt
- Nêu gương bé 
ngoan

Ngày 22/7/2025
- Đồng dao: Kéo cưa 
lừa xẻ
- Nêu gương bé 
ngoan

Ngày 23/7/2025
- In hình bàn tay
- Nêu gương bé 
ngoan

Ngày 24/7/2025
- Xem tranh ảnh 
mùa hè
- Nêu gương bé 
ngoan

Ngày 25/7/2025
- Lao động lau đồ 
dùng đồ chơi
- Nêu gương bé 
ngoan. Tổng kết 
chủ đề

Nhánh 
5

Ngày 28/7/2025
- Trò chuyện, quan 
sát về chức năng 
của mũi
- Nêu gương bé 
ngoan
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 29/7/2025
- Ôn đếm đến 5
- Nêu gương bé 
ngoan
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 30/7/2025
- Nhận biết tên 
tuổi giới tính, sở 
thích

- Nêu gương bé 
ngoan
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 31/7/2025
- Hướng dẫn trẻ 
chơi góc nấu ăn
- Nêu gương bé 
ngoan
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 1/8/2025
- Trò chuyện, thực 
hành cách sắp xếp 
góc chơi
- Nêu gương bé 
ngoan. Tổng kết 
chủ đề 
- Vệ sinh trả trẻ



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Phân phối vào CĐ 
nhánhTT Tên góc chơi Mục đích - yêu cầu Các HĐ/Trò chơi trong 

góc chơi Chuẩn bị
N1 N2 N3 N4 N5

*Nấu ăn
 Bé làm 
nội trợ

- Trẻ biết thực hiện mô 
phỏng thao tác vai chơi, 
trao đổi thảo luận, phân 
công công việc trong 
nhóm. Trẻ biết lựa chọn 
thực phẩm an toàn, sạch sẽ 
hợp vệ sinh để mua. Biết 
đặt tên cho các món ăn. 
- Có kỹ năng đúng khi tập 
sử dụng đồ dùng trong góc 
chơi và có kĩ năng chế biến 
một số món ăn đơn giản có 
sự giúp đỡ của cô. Trẻ bày 
và giới thiệu các món ăn, 
trang trí bàn ăn, giao tiếp, 
phục vụ khách hàng
- Trẻ được nhập vai làm 
đầu bếp nhí nấu các món 
ăn mà trẻ thích

 - Thực hiện công việc: 
+ Xếp quy trình chế biến.
+ Thực hiện bảng thực đơn 
hôm nay.
+  Mua thực phẩm.
+  Chế biến thực phẩm.
+  Nấu các món ăn.
+ Bày và giới thiệu các 
món ăn.

- Tạp dề, mũ, Menu các 
món ăn. Bộ nấu ăn: Nồi, bát, 
thìa, đĩa, đũa, dao, thớt, máy 
xay sinh tố, ống để giấy, 
đũa, thìa, lọ xúp, dầu ăn, 
muối, bột ngọt, khăn trải 
bàn. Thực phẩm:  tôm, cua, 
cá, trứng, giò, chả nem, thịt, 
rau, quả...
- Bảng thực đơn trong ngày

x x x x x

Quy 
trình 
làm chả 
nem

Trẻ biết quy trình làm chả 
nem và có kỹ năng thực 
hiện.

- Trẻ gắn quy trình làm chả 
nem 
- Thực hiện được các thao 
tác làm chả nem

- Bảng quy trình làm chả 
nem 
- Dụng cụ làm chả nem

x x x x x

1
Góc 
phân 
vai

* Bác sĩ
Phòng 

- Biết thực hiện công việc, 
thao tác của bác sĩ, y tá về 

- Thực hiện công việc: 
+ Mặc trang phục.

- Trang phục bác sĩ, dụng cụ 
y tế, một số loại thuốc. 

x x x x x



Phân phối vào CĐ 
nhánhTT Tên góc chơi Mục đích - yêu cầu Các HĐ/Trò chơi trong 

góc chơi Chuẩn bị
N1 N2 N3 N4 N5

khám 
nhi

chăm sóc, chữa bệnh cho 
bệnh nhân
- Có thao tác tập sử dụng 
đồ dùng đúng cách, kê đơn 
thuốc, chăm sóc em bé,…
- Trẻ lắng nghe, trao đổi ý 
kiến, nói nhẹ nhàng dặn 
dò, lịch sự với bệnh nhân 
và người nhà của bệnh 
nhân.

+ Sắp xếp các đồ dùng, 
dụng cụ.
+ Nhắc bệnh nhân biết xếp 
hàng chờ đến lượt khám.
+ Thực hiện các thao tác 
khám, chữa bệnh, đo mắt 
cho bệnh nhân.
+ Dặn dò bệnh nhân. 
+ Tuyên truyền với bệnh 
nhân về một số việc nên 
làm và không nên làm có 
ảnh hưởng đến sức khỏe 
con người và môi trường 

- Mô hình khám bệnh, tranh 
ảnh về một số bệnh khi thời 
tiết giao mùa.
- Tranh ảnh về một số điều 
nên làm và không nên làm 
đối với sức khỏe con người 
- Bảng đo thị lực

*Bán 
hàng
“Siêu 
thị của 
bé”
Quầy 
hàng đồ 
dùng, đồ 
chơi 
thực 
phẩm 
các loại

-Trẻ biết giao tiếp chào 
mời, hỏi giá hàng giữa 
người mua và người bán;.
-Có kỹ năng giao tiếp, điều 
chỉnh cân, gói hàng, nói 
cảm ơn, đưa và nhận hàng 
bằng 2 tay 
-Trẻ hứng thú, điều chỉnh 
giọng nói cho phù hợp với 
ngữ cảnh, tình huống và 
nhu cầu khi giao tiếp với 
nhau.

- Thực hiện các thao tác: 
+ Sắp xếp, bày hàng cho 
gọn, đẹp.
+  Mời chào khách hàng.
+ Thỏa thuận giá cả.
+ Lấy đúng hàng cho 
khách.
+ Gói hàng cho khách

- Bảng giá, tiền, cân
- Đồ chơi: Các nghề( đồ 
dùng , dụng cụ, sản phẩm)
- Đồ chơi: thực phẩm (tôm, 
cua, cá…), các đồ ăn tốt cho 
sức khỏe như: các loại quả 
(xoài, thanh long, cam…), 
các loại rau - củ (bắp cải, cà 
rốt,…), các món ăn, sữa…

x x x x x
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*Bế em
- Gia 
đình bé

- Biết phân công công 
việc, các thao tác đóng vai 
bố, mẹ,  con, chăm sóc em 
bé, chăm sóc bản thân. 
- Có kỹ năng bế em bằng 
hai tay, cho em ăn, rửa tay, 
rửa mặt cho em, ru  
em,,…dạy em hát, đọc thơ, 
múa, chơi cùng em…
- Trẻ thể hiện sự quan tâm 
đến người thân trong gia 
đình

Thực hiện các công việc:
+ Chăm sóc em
+ Chăm sóc người thân gia 
đình
+ Dọn dẹp nhà cửa
+ Trang trí nhà cửa
+ Tổ chức sinh nhật cho 
người thân của gia đình
+Tổ chức cho gia đình đi 
chơi trong các ngày kỉ 
niệm của gia đình

- Đồ chơi:
+ Búp bê, quần áo
+ Tủ tư trang, tủ lạnh
+ Khung tranh ảnh về gia 
đình
+ Chậu, khăn mặt
+ Đồ dùng vệ sinh (chổi, 
gầu hót…)
+ Bánh sinh nhật kẹo, hoa, 
quả.

 

x x x x

- Xây 
khu 
chung 
cư

- Xây chung cư : Xây xếp 
cổng, tường bao, lối đi, các 
dãy nhà, vườn hoa…

x

- Xây dựng công viên cây 
xanh: Xây xếp cổng, hàng 
rào, tường bao, phòng ở, 
cây, ao cá, vườn rau…

x
- Xây 
công 
viên 
xanh

2
GÓC 
XÂY 
DỰNG

Xây khu 
vui chơi

- Trẻ biết nhận vai chơi và 
thể hiện tốt vai chơi của 
mình
- Biết phân loại đồ chơi và 
xây dựng những công trình 
và phối hợp thành chủ đề 
chơi
- Biết bố cục công trình 
hợp lí và đẹp
- Khi chơi xong biết cất đồ 
chơi gọn gàng Xây khu vui chơi: Xây xếp 

cổng, hàng rào, tường bao, 
các khu vui chơi

- Bộ lắp ghép nhựa, lắp nút, 
khối đại, gạch, cây, hoa rời, 
- Mô hình: " nhà" “siêu thị” 
“khu vui chơi”;  

x
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- Xây 
siêu thị 
mini

Xây siêu thị mini: Xây xếp 
cổng, hàng rào, tường bao, 
các khu bán hàng

x x

Vẽ, tô 
màu 
sáp, 
màu 
nước

- Trẻ biết sử dụng các 
nguyên học liệu để tạo ra 
các sản phẩm, đồ chơi, đồ 
dùng trong trường mầm 
non, theo ý thích và gợi 
mở của cô giáo về chủ đề 
và biết đặt tên cho sản 
phẩm của mình     

- Vẽ tranh đồ dùng, dụng 
cụ, sản phầm các nghề, ...
- Tô màu sáp các loại đồ 
dùng
- Tô màu nước tranh rỗng 
các loại đồ dùng

Giấy, bút lông, bút sáp, màu 
nước, khăn lau, nước

x x x x

Xé dán 
trang trí 
tranh 
rỗng,…

Xé dán trang trí tranh Giấy màu, keo, khăn lau tay x x x x x

Gấp 
quạt

Gấp quạt tặng bà Giấy họa báo các loại, keo x x

Cắt, dán 
làm all 
bum 

 Xé dán trang trí tranh 
trường mầm non, tranh 
lớp học, 

Giấy màu, keo, khăn lau tay x x x x x

3
GÓC 
NGHỆ 
THUẬT

Chắp 
ghép 
tranh từ 
các vật 

 - Trẻ biết phối hợp các kĩ 
năng vẽ, tô màu, vo vò, xé 
dán, nặn, in, chắp ghép, 
tết, bện … để tạo thành 
bức tranh, sản phẩm có 
màu sắc hài hòa. Biết nhận 
xét bức tranh và đặt tên 
cho sản phẩm của mình.
- Biết thu cất đồ dùng, 
nguyên học liệu gọn gàng, 
ngăn nắp, đúng nơi quy 
định.

Cắt, dán tạo thành an bum Tranh, họa báo, kéo, hồ dán, 
an bum rỗng

x x x x x
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liệu từ 
thiên 
nhiên

Nặn, vẽ Nặn các đồ dùng, các loại 
đồ chơi 

Đất nặn, sáp màu, giấy vẽ... x x x x x

Làm đồ 
chơi 
bằng 
hộp, lọ, 
bìa, lá 
cây, bèo

Làm đồ dùng các loại đồ 
chơi

Hộp, lọ, bìa, lá cây, bèo, 
xốp…

x x x x x

Phân 
loại

Trẻ biết so sánh, phân loại 
, gắn đúng số lượng 

Phân loại đồ dùng, sản 
phẩm

Bảng phân loại, lô tô x x x x x

Xếp 
theo 
logic

Biết sắp xếp theo quy tắc( 
có thể tạo ra quy tắc mới 
theo ý tưởng của trẻ)

Trẻ tìm đồ dùng, đồ chơi 
xếp theo quy tắc cho sẵn 
hoặc trẻ tự xếp theo quy 
tắc mà trẻ đưa ra

Bảng chơi ,lô tô x x x x x

4

GÓC 
HỌC 
TẬP

Gắn số 
tương 
ứng

Trẻ nhận biết và có kỹ 
năng ghép các cặp đôi 
tương ứng  

Trẻ chọn lô tô đồ vật và 
gắn số tương ứng.

Bảng gắn số tương ứng, thẻ 
số 1,2,3,4,5, lô tô đồ dùng

x x x x x

 Đọc thơ chữ to Bài thơ, đồng dao x x x x x

Xem sách theo nội dung 
tranh truyện

Các loại sách tranh truyện, 
quyển sách đa năng, hình 
ảnh 

x x x x x
Khu 
sách cho 
trẻ 
“đọc”, 
xem Xem an - bum Sách an bum x x x x x

5 GÓC 
SÁCH

Khu 
truyện

- Trẻ biết lựa chọn sách để 
xem, biết cách “đọc sách” 
theo các hình ảnh mà trẻ 
thấy
- Làm quen với kể chuyện 
theo tranh đã biết, kể 
chuyện sáng tạo theo Kể chuyện sáng tạo theo 

tranh gắn lên bảng
Bảng thảm gắn tranh, các 
hình ảnh bé biết

x x x x x
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Xem và tập kể theo sách 
tranh truyện

Sách, tranh vẽ tranh minh 
họa các câu truyện

x x x x xtranh, kể chuyện sáng tạo 
với các loại rối.
- Biết giữ gìn sách, tranh, 
không làm rách, làm nhàu

Kể truyện bằng rối Rối  khối, rối dẹt, rối ngón, 
rối tay:

x x x x x

                              BGH DUYỆT                        GIÁO VIÊN
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